             UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
                         NĂM HỌC 2025 - 2026
                                      (Thời gian làm bài 40 phút)

1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
Kho sách của ông bà
Ông tôi có rất nhiều sách. Bà thì không có những giá sách đầy ắp như ông, nhưng bà có cả một kho sách trong trí nhớ. Tôi rất thích về nhà ông bà. Ban ngày, tôi mải miết đọc sách với ông. Buổi tối, tôi say sưa nghe kho sách của bà. Kho sách nào cũng thật kì diệu.
(Hoàng Hà)


2. Tập làm văn: (6 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Viết đoạn văn kể về một hoạt động nghệ thuật mà em đã được xem.
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn tả về một đồ vật mà em yêu thích.
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  UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

            
Ma trận kiểm tra Tiếng Việt cuối học kì I, lớp 3
Năm học 2025 – 2026

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
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	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	  1
	
	6

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	4,0

	
	Câu số
	1, 3
	
	
	2, 4
	
	
	
	5
	
	
	6
	
	

	2. Kiến thức Tiếng việt
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,0

	
	Câu số
	7
	
	
	
	8
	
	
	   9
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	
	2
	1
	
	
	2
	
	
	1
	
	9

	
	Số điểm
	1, 5
	
	
	  1
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	
	 6,0



Đọc thành tiếng: 4 điểm
Đọc hiểu 6 điểm (ĐH: 4/6 đ, Văn, TV: 2/6 đ)
Viết: Chính tả: 4 điểm
         Tập làm văn: 6 điểm 

  












           UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2025-2026



I. Chính tả: (4 điểm)
[bookmark: _GoBack]– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn: 4 điểm.
– Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm. (Nếu nhiều lỗi sai giống nhau thì chỉ trừ điểm một lần).
– Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn, thì trừ 1 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn (6 điểm)
- Nội dung (ý ): HS viết được đoạn văn từ 6 – 8 câu gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài được 3 điểm 
- Kĩ năng: 3 điểm 
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả (1 điểm)
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu (1 điểm)
+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo (1 điểm)






















